CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DỊCH MÃ

Câu 1: Đơn vị cấu trúc cơ bản của chuỗi pôlipeptit là:
    A. Nuclêôtit 
    B. Ribônuclêôtit 
    C. Axit amin
    D. Glucô
    E. Pôlimeraza

Câu 2: Các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được nối với nhau bằng liên kết:
    A. Phốtphođieste
    B. Peptit
    C. Hiđrô
    D. Ion
    E. Cao năng

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là đúng:
    A. Liên kết peptit được hình thành giữa nhóm amin của axit amin trước với nhóm cacbôxil của axit amin sau có sự giải phóng một phân tử nước
    B. Liên kết peptit được hình thành giữa nhóm cacbôxil của axit amin trước với nhóm amin của axit amin sau có sự giải phóng một phân tử nước
    C. Liên kết peptit được hình thành giữa nhóm amin của axit amin này với nhóm amin của axit amin kia
    D. Liên kết peptit được hình thành giữa nhóm cacbôxil của axit amin này với nhóm cacbôxil của axit amin kia
    E. Liên kết peptit được hình thành giữa nhóm cacbôxil của axit amin này với nhóm cacbôxil của axit amin kia có sự giải phóng một phân tử nước
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Câu 4: Hình vẽ bên là hình ảnh của:
    A. Ribôxôm đang tổng hợp prôtêin 
    B. Lưới nội sinh chất có hạt
    C. Trung thể
    D. Pôliribôxôm 
    E. ARN vận chuyển

Câu 5: Hai tiểu phần lớn và bé kết hợp lại với nhau để hình thành nên ribôxôm khi:
    A. Các tiểu phần ra khỏi nhân vào tế bào chất
    B. Các rARN được tổng hợp xong tại hạch nhân
    C. Hoàn tất việc tổng hợp prôtêin 
    D. Bắt đầu tổng hợp prôtêin 
    E. ARN mang axit amin mở đầu đến mARN 

Câu 6: Trong quá trình giải mã axit amin tự do:
    A. Trực tiếp đến ribôxôm để phục vụ cho quá trình giải mã
    B. Đến ribôxôm dưới dạng được ATP hoạt hoá
    C. Được hoạt hoá thành dạng hoạt động nhờ ATP, sau đó liên kết với tARN đặc hiệu tạo nên phức hệ axit amin-tARN, quá trình này diễn ra dưới tác dụng của các axit amin đặc hiệu
    D. Được gắn với tARN nhờ enzim đặc hiệu tạo thành phức hợp axit amin-tARN để phục vụ cho quá trình giải mã ở ribôxôm 
    E. Kết hợp với tiểu phần bé của ribôxôm để tham gia vào quá trình mã 

Câu 7:Axit amin mêtiônin được mã hoá bởi mã bộ ba:
    A. AUA
    B. AUG
    C. AUU
    D. AUX
    E. GUA

Câu 8: Ở vi khuẩn, axit amin đầu tiên được đưa đến ribôxôm trong quá trình giải mã là:
    A. Valin
    B. Mêtiônin
    C. Alanin
    D. Formyl mêtiônin
    E. Axit glutamic

Câu 9: Prôtêin được tổng hợp ở tế bào có nhân đều :
    A. Bắt đầu bằng axit amin mêtiônin
    B. Bắt đầu bằng axit amin formyl mêtiônin 
    C. Mêtiônin ở vị trí đầu tiên bị cắt bởi enzim 
    D. Kết thúc bằng axit amin mêtiônin
    E. Kết thúc bằng formyl mêtiônin

Câu 10: Quá trình giải mã kết thúc khi:
    A. Ribôxôm rời khỏi mARN và trở lại dạng tự do với 2 tiểu phần lớn và bé
    B. Ribôxôm di chuyển đến mã bộ ba AUG
    C. Ribôxôm gắn axit amin mêtiônin vào vị trí cuối cùng của chuỗi pôlipeptit 
    D. Ribôxôm tiếp xúc với 1 trong các mã bộ ba UAU, UAX, UXG
    E. Ribôxôm tiếp xúc với 1 trong các mã bộ ba UAA, UAG, UGA

Câu 11: Chuỗi pôlipeptit sau khi được tổng hợp xong bởi quá trình giải mã sẽ:
    A. Hoàn thiện cấu trúc không gian bậc 2, 3 hoặc bậc 4 để trở thành những prôtêin có hoạt tính sinh học
    B. Được hoàn thiện cấu trúc không gian trong lưới nội sinh chất hoặc tế bào chất
    C. Có thể kết hợp với các chuỗi pôlipeptit khác để tạo nên những phân tử prôtêin có cấu trúc bậc 4
    D. A và C đúng 
    E. A, B và C đều đúng 

Câu 12: Một phân tử mARN có chiều dài 5100Å, phân tử mang thông tin mã hoá cho:
    A. 600 axit amin 
    B. 499 axit amin 
    C. 9500 axit amin 
    D. 498 axit amin 
    E. 502 axit amin 

Câu 13: Trong quá trình giải mã, khi ribôxôm tiến tới mã bộ ba tiếp theo thì hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra:
    A. Liên kết peptit giữa 2 axit amin cũ và mới sẽ được hình thành 
    B. tARN mang axit amin đến ribôxôm tiếp xúc với bộ ba mã sao qua bộ ba đối mã
    C. Chuỗi pôlipeptit hoàn thiện cấu trúc không gian bậc 2, 3
    D. Chuỗi pôlipeptit mới được tổng hợp sẽ tách khỏi ribôxôm 
    E. Phân tử axit amin tương ứng với bộ ba mã sao mà ribôxôm mới trượt đến sẽ đến ribôxôm và gắn vào chuỗi pôlipeptit đang được tổng hợp 

Câu 14: Phát biểu nào dưới đây là không đúng:
    A. Trong quá trình giải mã ribôxôm dịch chuyển trên mARN từ đầu 3’ đến 5’ và chuỗi pôlipeptit được hình thành sẽ bắt đầu bằng nhóm amin và kết thúc bằng nhóm cacbôxin
    B. Trình tự của các axit amin trong chuỗi pôlipeptit phản ánh đúng trình tự của các mã bộ ba trên mã ARN 
    C. Sự kết hợp giữa bộ ba mã sao và bộ ba đối mã theo nguyên tắc bổ sung giúp axit amin tương ứng gắn chính xác vào chuỗi pôlipeptit 
    D. Khi ribôxôm tiếp xúc với bộ ba kết thúc, quá trình sinh tổng hợp prôtêin sẽ dừng lại, chuỗi pôlipeptit sẽ được giải phóng, tARN cuối cùng được giải phóng dưới dạng tự do và ribôxôm trở lại tế bào chất dưới dạng 2 tiểu phần lớn và bé
    E. Để đáp ứng nhu cầu prôtêin của tế bào, trên mỗi mARN có thể có nhiểu ribôxôm cùng tham gia giải mã gọi là pôliribôxôm 

Câu 15: Sự hoàn thiện cấu trúc không gian của chuỗi pôlipeptit ở tế bào có nhân xảy ra ở:
    A. Ti thể và lưới nội sinh chất 
    B. Tế bào chất và lưới nội sinh chất
    C. Bộ Gôngi và lưới nội sinh chất
    D. Lizôxôm và thể vùi
    E. Trung thể và thoi vô sắc .    [20]  

Đáp án: 

1c - 2b - 3b - 4d- 5d- 6c - 7b - 8d - 9c - 10e - 11e - 12b - 13b - 14a - 15b 
Câu 16:  Phân tử mARN có 900 ribonucleotit tham gia giải mã. Biết codon UAA nằm ở vị trí 299 thì có bao nhiêu axitamin trong phân tử protein hoàn chỉnh nếu có một riboxom trượt một lần qua mARN đó
A. 300
B. 299
C. 298
D. 297
E. 296

Câu 17:  Trong quá trình dịch mã, sau khi tổng hợp xong axitamin mở đầu, việc kéo dài chuỗi polypeptit diễn ra các hoạt động có tính chu kỳ sau khi tARN-aa thứ hai đi vào vị trí A của riboxom
2, Liên kết peptit giữa axitamin mở đầu và axitamin thứ hai hình thành
3, Liên kết ester giữa axitamin mở đầu và tARN mang nó bị bẻ gãy
4, Phân tử tARN mang axitamin mở đầu bị gạt khỏi riboxom
5, Riboxom dịch chuyển một bộ ba trên mARN theo chiều 5’- 3’
Thứ tự các hoạt động đó là:
A. 1,2,3,4,5
B. 3,1,2,4,5
C. 1,3,2,5,4
D. 2,1,4,5,3
E. 1,2,3,5,4

Câu 18:  Sự dịch chuyển của riboxom trên mARN xẩy ra ngay sau khi
A. Một aa-tARN đi vào vị trí A
B. Một aa-tARN đi vào vị trí P
C. Một liên kết peptit được hình thành
D. Một phân tử tARN được tách ra

Câu 19:  Theo nguyên tắc kết cặp bazơ linh hoạt anticodon-codon để đọc mã codon 5’-GCN-3’ của Ala chỉ cần hai phân tử tARN chứa các anticodon (5’-3’) nào? 

A GGC và UGC
B. GCG và UGC
C. GCG và CGU
D. CGG và CGU 

Câu 20: Dấu hiệu nào dưới đây liên quan đến dịch mã chỉ xảy ra ở tế bào vi khuẩn:

A. Axit amin mở đầu được tách bỏ trước khi kết thúc dịch mã
B. Có nhiều ribosome trên một mARN

C. Dịch mã xảy ra trong khi phiên mã đang tiếp diễn
D. Dịch mã xảy ra trong tế bào chất.    [13]
